
PHÒNG GD QUẬN LONG BIÊN 

Trường THCS Giang Biên 

CHƯƠNG TRÌNH DẠY PHỤ ĐẠO TIẾNG ANH 9 

NĂM HỌC 2024 – 2025 

HỌC KÌ I 

Số tiết: 2 tiết / tuần 

Số tuần thực hiện: 18 

Tổng số tiết : 36 tiết 

 

Tuần Tiết Nội dung Ghi chú 

1.  1+ 2 Revision  

2.  3+4 Vocabulary about Local community  

3.  5+6 Review:  Question words before to V   

4.  7+8 Vocabulary about City life   

5.  9+10 Review:  Double comparatives + phrasal verbs  

6.  11+12 Vocabulary about Healthy living for teens  

7.  13+14 Review:  Modal verbs in first conditional sentences  

8.  15+16 Revision for Unit 1,2,3  

9.  17+18 Vocabulary about Remembering the past  

10.  19+20 Review:  - The past continuous  

              - wish + past simple 

 

11.  21+22 Vocabulary about Our experiences   

12.  23+24 Review: The present perfect tense   

13.  25+26 Vocabulary about Vietnamese Lifestyles: then and now  

14.  27+28 Review:  Verb + to V/ V-ing  

15.  29+30 Review: First conditional  

16.  31 + 32 Revision for Unit 4,5,6  

17.  33+ 34 Revision for the 1st term (1)  

18.  35+36 Revision for the 1st term (1)  

      



 

 

HỌC KỲ 2 

Số tiết : 2 tiết / tuần 

Số tuần thực hiện : 17 

Tổng số tiết : 34 tiết 

 

Tuần Tiết Nội dung Ghi chú 

19.  37+ 38 Vocabulary about Natural wonders of the world   

20.  39+40 Review: Reported speech with Yes/no- questions   

21.  41 + 42 Vocabulary about Tourism   

22.  43+44 Review:   Relatives Pronouns  

23.  45+ 46 Vocabulary about World Englishes  

24.  47+48 Review: Defining relative clauses   

25.  49+50 Revision: Unit 7,8,9  

26.  51+52 Vocabulary about Planet Earth  

27.  53+54 Review: Non-defining relative clauses  

28.  55+56 Vocabulary about Electronic devices  

29.  57+58 Review: suggest / advise / recommend + V-ing or a 

clause with should 

 

30.  59+60 Vocabulary about Career choices  

31.  61+62 Review: Adverbial clauses of concession, result, 

and reason 

 

32.  63+64 Revision for Unit 10 ,11,12  

33.  65+66 Revision for the 2nd term test  

34.  67+68 Revision for the 2nd term test  

35.  69+70 Revision for the 2nd term test  

 

Ban Giám Hiệu 

 

 

 

 

 

Hoàng Ngọc Mến 

 

Tổ trưởng CM 
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Nguyễn Thị Phương  

 


